ÔN TẬP CÁC LOẠI CÂU BỊ ĐỘNG
A/ Passive sentences with simple present tense: (Câu bị động với thì hiện tại đơn)
( Cách đổi: 
Chủ động:
S + (hiện tại đơn)V  +  O + (adv)




Bị động:     S + am/ is/ are + p.p + by agent + (adv)
(Lưu ý: quá trình tải về có thể các mũi tên sẽ bị xê dịch, các em nên đối chiếu lại trong vở ghi trên lớp nhé; xem lại cách đổi đại từ nhân xưng thành đại từ làm tân ngữ -trong tài liệu photo cũ)
Ex: 
I do my homework now.

(   
My homework is done by me now.
I/ Điền am, is hoặc are để hoàn thành các câu bị động sau.


1. This cake ………….. eaten by Nina.


2. His exercises…………..corrected by teacher.


3. The grass…………….cut by Tom everyday.


4. My room ……………..cleaned by my sister every morning.


5. A report………………written by Sam.


6. The class……………taught by Mr. Henry.


7. Books …………read by my father every day.


8. This pencil case……………….bought.


9. Spiders ……………. Eaten by Tommy.


10. Sandwiches………………eaten by Sam every morning.

II/ Đổi những câu sau đây từ Chủ động sang Bị động.


1. He does his exercise every afternoon. ( ……………………………………………………….

2. Somebody calls me every day.
( …………………………………………………………...


3. Sam cleans the floor twice a day.
( …………………………………………………………...


4. We eat a chocolate cake.

( …………………………………………………………...


5. They sell this house.


( …………………………………………………………...


6. William writes a letter.

( …………………………………………………………...


7. She washes the dishes every day.
( …………………………………………………………...


8. Everyone sings this song.

( …………………………………………………………...


9. He sweeps the floor.


( …………………………………………………………...


10. I take care of my dog.

( …………………………………………………………...

11. He opens the door.


( …………………………………………………………...

12. The door is opened by him.

( …………………………………………………………...

13. We set the table.


( …………………………………………………………...

14. She pays a lot of money.

( …………………………………………………………...

15. I draw a picture.


( …………………………………………………………...

16. They wear blue shoes.

( …………………………………………………………...

17. They don’t help you.


( …………………………………………………………...

18. He doesn’t open the book.

( …………………………………………………………...

19. You do not write the letter.

( …………………………………………………………...

20. Does your mum pick you up?
( …………………………………………………………...

21. Does the police officer catch the thief ? ( ………………………………………………………
III/ Đổi những câu sau đây từ bị động sang chủ động.


1. This book is bought by my mother. ( …………………………………………………………........

2. The export division is managed by Mr. Sam. ( ……………………………………………………

3. English is spoken.
( …………………………………………………………................................

4. The bike is ridden by Nina every evening. ( ………………………………………………………

5. Information technology is studied everyday. ( ……………………………………………………

6. An English book is bought by my best friend. ( ………………………………………………….

7. The dog is sold by Sam.
( …………………………………………………………....................

8. My room is decorated.
( …………………………………………………………....................

9. The car is washed.

( ………………………………………………………….....................

10. The house is cleaned.
( …………………………………………………………....................
B/ Passive sentences with simple past tense: (Câu bị động với thì quá khứ đơn)
( Cách đổi: 
Chủ động:
S + (quá khứ đơn)V +  O + (adv)





Bị động:     S + was/ were + p.p + by agent + (adv)
(Lưu ý: quá trình tải về có thể các mũi tên sẽ bị xê dịch, các em nên đối chiếu lại trong vở ghi trên lớp nhé; xem lại cách đổi đại từ nhân xưng thành đại từ làm tân ngữ -trong tài liệu photo cũ)
Examples:
1. Nina bought this car.
→ This car was bought by Nina.

2. He painted his houses.
→ His houses were painted by him.

I/ Đổi các câu sau từ câu chủ động thành câu bị động.


1. Last year, Mrs. Nina taught me both English and Science.


( ……………………………………………………………………………………………………………

2. She broke my laptop.
( ………………………………………………………………………..

3. The Browns sent their children to summer camp.
( …………………………………………

4. She caught the thief.

( ………………………………………………………………………...

5. The secretary finished the report last night.
( …………………………………………………

6. Sam sent a gift to his father.
( ………………………………………………………………..

7. Tom wrote his report on his way to work.
( …………………………………………………

8. I bought this house last year.
( …………………………………………………………..........

9. He lost his newspapers yesterday.
( …………………………………………………………………

10. I brought my new camera to the party yesterday. ( ………………………………………………

11. She sang a song.
( ………………………………………………………………………………..

12. A song was sung by her.
( …………………………………………………………………………

13. Somebody hit me.

( …………………………………………………………………………

14. We stopped the bus.

( …………………………………………………………………………

15. A thief stole my car.

( …………………………………………………………………………

16. They didn’t let him go.
( …………………………………………………………………………

17. She didn’t win the prize.
( …………………………………………………………………………

18. They didn’t make their beds. ( ……………………………………………………………………….

19. I did not tell them.

( …………………………………………………………………………

20. Did he send the letter ?
( …………………………………………………………………………
II/ Đổi các câu Bị động sau thành câu Chủ động.


1. A window was broken when they were playing soccer. ( ………………………………………...

2. An essay was written by Mina.
( …………………………………………………………..........

3. A terrible accident was seen.
( …………………………………………………………..........

4. Our exercises were corrected by the teacher. ( ……………………………………………………

5. An English class was started last month.
( …………………………………………………………

6. She was advised to take a short rest.
( …………………………………………………………

7. This class was taught by Ms. Mina. ( ………………………………………………………….........

8. These novels were published in 1990. ( …………………………………………………………....

9. My house was built in 2010.
( …………………………………………………………...........

10. My dog was bought by my mother. ( ………………………………………………………….......
B/ Passive sentences with simple future tense: (Câu bị động với thì tương lai đơn)
( Cách đổi: 
Chủ động:
S + will/ shall + V(inf) +  O + (adv)





Bị động:     S + will/ shall + be + p.p + by agent + (adv)
(Lưu ý: quá trình tải về có thể các mũi tên sẽ bị xê dịch, các em nên đối chiếu lại trong vở ghi trên lớp nhé; xem lại cách đổi đại từ nhân xưng thành đại từ làm tân ngữ -trong tài liệu photo cũ)
Ex:
1. Nina will buy this car next month.→ This car will be bought by Nina next month.

2. We shall paint our houses tomorrow.
→ Our houses shall be painted by us tomorrow.

1/ Rewrite the sentences in passive voice. (Viết lại các câu sau thành câu bị động)
a) Jane will buy a new computer. ( …………………………………………………………..............
b) Her boyfriend will install it. ( …………………………………………………………...................
c) Millions of people will visit the museum. ( ………………………………………………………
d) Our boss will sign the contract. ( ………………………………………………………….............
e) You will not do it. ( …………………………………………………………...................................
f) They will not show the new film. ( …………………………………………………………...........
g) He won’t see Sue. ( ………………………………………………………….....................................
h) They will not ask him. ( ………………………………………………………….............................
i) Will the company employ a new worker ? ( ……………………………………………………….
J) Will the plumber repair the shower ? ( ………………………………………………………….......
2/ Put the following sentences into passive voice. (will future passive)
a. Are they going to feed the cats ? ( ………………………………………………………………
b. Who is going to pay the bill ? ( …………………………………………………………………
c. The teacher is going to give me a second chance. ( ……………………………………………
d. Disneyland is going to give us a big discount. ( ………………………………………………..
e. They are going to train me for the job. ( …………………………………………………………

C/ Passive sentences with Modal verbs: (Câu Bị động với Khiếm khuyết động từ)
( Cách đổi: 
Chủ động:
S + modal verb + V(inf) +  O + (adv)





Bị động:     S + modal verb + be + p.p + by agent + (adv)
(Lưu ý: quá trình tải về có thể các mũi tên sẽ bị xê dịch, các em nên đối chiếu lại trong vở ghi trên lớp nhé; xem lại cách đổi đại từ nhân xưng thành đại từ làm tân ngữ -trong tài liệu photo cũ)

Ex:
1. Nina can buy this car right now.→ This car can be bought by Nina right now.

2. We should paint our houses.
→ Our houses should be painted by us.

1/ Rewrite the sentences in passive voice. (Viết lại câu thành câu Bị động)
a) I can answer the question. ( ………………………………………………………….......
b) She would carry the box. ( ………………………………………………………….......
c) You should open the window. ( ………………………………………………………….......
d) We might play cards. ( ………………………………………………………….......
e) You ought to wash the car. ( ………………………………………………………….......
f) He must fill in the form. ( ………………………………………………………….......
g) They need not buy bread. ( ………………………………………………………….......
h) He could not read the sentence. ( ………………………………………………………….......
i) Will the teacher test our English ? ( ………………………………………………………….......
j) Could Jenny lock the door ? ( ………………………………………………………….......
2/ Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau)
a) The children can read books. Books ………………………………………....... by the children. 
b) Susan has to learn geography. Geography ………………………………………....... by Susan. c)The dog should bring the bones. The bones ………………………………………....... by it. 
d) Tom must open the window. The window ………………………………………....... by him.

e) Poor people can not spend a lot of money. Yes, a lot of money __________ by poor people. 
f) The pupils must answer a lot of questions. A lot of questions _____________ by the pupils. 
g) How can we solve that problem ? How ____________ the problem __________________ ?
h) You must not touch this button while the experiment is in progress. ( This button ______

____________ while the experiment is in progress. 
h) We should call the police at once after the accident. The police _______________________ at once after the accident by us. 
i) We must put an end to this quarrel. This quarrel ___________________________ an end to. 
j) You should make fun of the poor. ( The poor ___________________________ fun of. 
k) The policeman should do a good job. A good job ____________________ by the policeman.
C/ Passive sentences with Present perfect tense: (Câu bị động với thì hiện tại hoàn thành) 
( Cách đổi: 
Chủ động:
S + have/ has + P.P +  O + (adv)

Bị động:     S + have/ has + been + p.p + by agent + (adv)
(Lưu ý: quá trình tải về có thể các mũi tên sẽ bị xê dịch, các em nên đối chiếu lại trong vở ghi trên lớp nhé; xem lại cách đổi đại từ nhân xưng thành đại từ làm tân ngữ -trong tài liệu photo cũ)

Ex:
1. Nina has bought this car for 3 days.→ This car has been bought by Nina for 3 days.

2. I have painted my house since January.
→ My house has been painted by me since January
* Chuyển các câu chủ động sau thành câu bị động.
1. Tom has seen this film before. ( …………………………………………………………................
2. Nina has read the newspaper already. ( ………………………………………………………….....
3. They have seen these movies yet. ( …………………………………………………………...........
4. I have signed the contract. ( …………………………………………………………........................
5. These men have bought the tickets. ( …………………………………………………………........
6. I have bought this teddy bear in that shop. ( ………………………………………………………
7. Susan has found her hat. ( …………………………………………………………...........................
8. I have lost my schoolbag. ( …………………………………………………………..........................
9. We have finished our report. ( …………………………………………………………....................
10. I have done my exercises for 3 days. ( ……………………………………………………………
------ Let’s try our best ! Yea !!! ------
Bottom of Form

PAGE  
5

